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của Hiệu trưởng Trường Đại học Quy Nhơn)

Trình độ đào tạo
: Đại học

Ngành đào tạo
: Sư phạm Địa lí            Mã ngành: D140219
Tên tiếng Anh
: Geographical Teaching

Loại hình đào tạo
: Chính quy
Hình thức đào tạo
: Tập trung
1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo cử nhân khoa học ngành Sư phạm Địa lí có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt. Nắm vững các tri thức về địa lí cơ bản và phương pháp giảng dạy địa lí ở trường trung học phổ thông. Có khả năng giảng dạy các kiến thức địa lí cho học sinh trung học phổ thông đáp ứng chương trình phân ban phù hợp với nội dung đổi mới phương pháp dạy và học ở trường trung học phổ thông hiện nay. 

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Kiến thức 

Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong các lĩnh vực sư phạn Địa lí bao gồm: Địa lí tự nhiên, Địa lý kinh tế, xã hội các vùng miền ở Việt Nam và trên thế giới, Phương pháp giảng dạy địa lý; nắm vững nghiệp vụ và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp trong lĩnh vực giảng dạy địa lí; tích luỹ được kiến thức nền tảng về các nguyên lý cơ bản, các quy luật tự nhiên, xã hội và nghiệp vụ sư phạm trong lĩnh vực được đào tạo để phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn; có kiến thức địa lý, giảng dạy, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực địa lý. Cụ thể:

- Kiến thức chung: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam; Pháp luật đại cương.

- Kiến thức chuyên ngành: Mục tiêu đào tạo chuyên ngành sư phạm Địa lí là cung cấp cho sinh viên kiến thức dạy học địa lý, hiểu biết rõ ràng về bản chất đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của khoa học địa lí. Nắm vững những tri thức địa lí cơ bản có quan hệ tới các hiện tượng, các quá trình tự nhiên. Nắm vững kiến thức về địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội đại cương; địa lí tự nhiên, địa lí kinh tế - xã hội của các vùng, các quốc gia trên thế giới và ở Việt Nam. 

Hiểu đúng đắn mối quan hệ giữa tự nhiên và kinh tế xã hội, giữa con người với môi trường và sự phát triển bền vững. Hiểu rõ chủ trương đổi mới phương pháp dạy học ở các cấp học, bậc học của Đảng và Nhà nước hiện nay. Nắm được lí luận dạy học cơ bản, tiếp cận và thực hiện được các phương pháp dạy học hiện đại.
- Kiến thức bổ trợ: Tâm lý học, Giáo dục học, Giao tiếp sư phạm, Ngoại ngữ, Tin học,…

- Kiến thức thực tập và tốt nghiệp: Thực tập Địa lí tự nhiên; Thực tập Địa lí Kinh tế-Xã hội, Thực tập nghiệp vụ sư phạm 1 và 2; Khóa luận tốt nghiệp hoặc học các học phần thay thế khóa luận.

1.2.2. Kỹ năng: 
Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp đòi hỏi vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành sư phạm Địa lí trong những bối cảnh khác nhau; có kỹ năng sư phạm tốt, biết phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu và thông tin, tổng hợp ý kiến của người học và sử dụng những thành tựu mới về khoa học công nghệ để áp dụng trong giảng dạy địa lí; Cụ thể khi tốt nghiệp sinh viên phải có những kỹ năng quan trọng mà một cử nhân sư phạm Địa lí cần phải có: 

- Kỹ năng nghề nghiệp: Có khả năng giải thích được các hiện tượng địa lí tự nhiên, các quá trình kinh tế - xã hội đề cập đến trong chương trình trung học phổ thông. Có khả năng áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương tiện dạy học hiện đại vào các quá trình dạy học địa lí ở các trường trung học phổ thông của nước ta, nâng cao chất lượng dạy học địa lí. Có khả năng nghiên cứu tìm hiểu tự nhiên, kinh tế -xã hội khu vực, địa phương phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập địa lí và thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội. Có kỹ năng sư phạm, khả năng vận dụng những hiểu biết và kỹ năng nghề nghiệp vào việc dạy học địa lí ở các trường trung học phổ thông. 
- Kỹ năng mềm: 

+ Kỹ năng giao tiếp sư phạm - thuyết trình - thuyết phục: Kỹ năng tư duy sáng tạo; Kỹ năng lập kế hoạch mục tiêu cho công tác giảng dạy.

+ Kỹ năng ngoại ngữ: Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được các ý chính của một báo cáo hay bài phát biểu về các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến ngành sư phạm Địa lí; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
+ Kỹ năng tin học: Sử dụng thành thạo phần mềm tin học văn phòng, đồng thời có khả năng tìm hiểu và sử dụng các phần mềm chuyên dụng phục vụ cho công tác giảng dạy địa lí.
1.2.3. Năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm 
Sinh viên tốt nghiệp có đủ năng lực chuyên môn và kỹ năng cũng như sức khỏe để dạy học môn Địa lí ở trường THPT, THCS hoặc có khả năng tham gia giảng dạy ở các trường đại học, cao đẳng…, tham gia nghiên cứu khoa học tại các viện, trung tâm, cơ quan ban ngành có liên quan đến chuyên môn Địa lí đã được đào tạo. 

2. Chuẩn đầu ra

2.1. Về kiến thức:

Sinh viên tốt nghiệp đạt chuẩn kiến thức sau:
Kiến thức chung:
- Đạt chuẩn kiến thức về lý luận chính trị theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo, kinh tế - xã hội và pháp luật trong học tập, nghiên cứu và giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Có kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên và địa lí kinh tế xã hội bao gồm: Địa lí tự nhiên đại cương, Địa mạo, Bản đồ đại cương,…Địa lí kinh tế xã hội, Địa lí các ngành kinh tế,...

- Có chứng chỉ Giáo dục quốc phòng – An ninh và hoàn thành các học phần Giáo dục thể chất.


Kiến thức chuyên ngành:

- Phân tích được đối tượng, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu của môn Địa lí ở trường phổ thông.

- Trình bày, phân tích được hệ thống tri thức của môn Địa lí ở trường phổ thông (các khái niệm, các biểu tượng, quá trình, các sự kiện, qui luật, vận dụng các lí thuyết khoa học vào phân tích các sự vật, hiện tượng địa lí cụ thể....) và mối quan hệ giữa các thành phần của hệ thống tri thức Địa lí ở trường phổ thông.

- Có kiến thức chuyên sâu ở mức độ nhất định để có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn thuộc chuyên ngành: Địa lí Tự nhiên, Địa lí KT-XH,  PPDH địa lí,…

- Trình bày và vận dụng được các phương pháp nghiên cứu cơ bản và ứng dụng thuộc môn Địa lí.

- Kiến thức bổ trợ: Có kiến thức về Dân số, môi trường và phát triển bền vững, Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí,…

2.2. Về kĩ năng
- Trình bày và phân tích được bản chất của dạy học tích hợp, phân tích được xu hướng dạy học tích hợp từ đó nhận ra tính tất yếu của dạy học tích hợp các khoa học ở nhà trường; Nêu được các phương pháp, hình thức dạy học tích hợp; Nêu được yêu cầu, khả năng dạy học tích hợp của môn học; Nêu được các nguyên tắc phát triển chương trình quán triệt dạy học tích hợp; Nêu được những điều kiện bảo đảm dạy học tích hợp 

- Phân tích được các khái niệm chất lượng dạy học, kết quả học tập; kiểm tra, đánh giá, đo lường và các mối quan hệ giữa chúng; Nêu được ý nghĩa, vai trò của kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; Nêu và phân tích các hình thức đánh giá: đánh giá quá trình, đánh giá tổng kết, đánh giá theo chuẩn…; Trình bày được công dụng của một số phần mềm thông dụng trong kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Địa lí của học sinh.
- Trình bày và phân tích được những vấn đề cơ bản về nhóm và tập thể; Trình bày và phân tích được những tác động, ảnh hưởng của nhóm, tập thể đến sự hình thành và phát triển nhân cách học sinh; Trình bày và phân tích được những vấn đề cơ bản về vai trò,  nhiệm vụ và nội dung hoạt động của người giáo viên chủ nhiệm lớp.

- Trình bày, giải thích và phân tích được các phương pháp thu thập, xử lí thông tin về nhóm và tập thể lớp; Trình bày được kiến thức cơ bản về giao tiếp: các loại giao tiếp; các phương tiện giao tiếp; nguyên tắc, mục đích, ý nghĩa và các hình thức, phong cách giao tiếp …; Nêu và phân tích được những nét cơ bản về văn hóa giao tiếp trong các mối quan hệ xã hội;  Nắm vững tâm lí lứa tuổi của người học.


2.3. Về thái độ, trách nhiệm, nghề nghiệp:

- Tâm huyết với nghề thể hiện qua ý thức học tập và rèn luyện không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn và hoàn thiện nhân cách nhà giáo. Có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; Đối xử công bằng, không thiên vị, không trù dập, không thành kiến HS; đánh giá công khai, minh bạch, đúng thực chất năng lực học sinh. 

- Tham gia xây dựng và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định, quy chế của ngành và của nhà trường.

- Xác định và nắm vững được ý nghĩa của việc tự học, đối với sự phát triển nghề nghiệp của người giáo viên; Trình bày được các phương pháp tự học, tự nghiên cứu, bồi dưỡng của bản thân; Có khả năng học tập, tự nghiên cứu suốt đời, đảm bảo kiến thức về chuyên môn và nghiệp vụ đúc kết kinh nghệm, hình thành được khả năng tư duy, lập luận để học lên các bậc cao hơn thuộc các chuyên ngành Địa lí, các phương pháp giảng dạy Địa lí, quản lí giáo dục trong và ngoài nước.

- Trình bày được ý nghĩa của các kĩ năng mềm, kĩ năng sống trong hoạt động nghề nghiệp sau này.
3. Thời gian đào tạo và khối lượng kiến thức toàn khoá


3.1. Thời gian đào tạo: 4 năm

3.2. Khối lượng kiến thức toàn khoá: 140 Tín chỉ (TC)

Trong đó: 

· Cơ cấu % theo quy định của Quyết định số 2065/KH-ĐHQN ngày 13/5/2015 như sau:

+ Khối kiến thức chung chiếm 22/140 TC tương đương 15%;

+ Khối kiến thức chuyên ngành chiếm 83/140 TC tương đương 60%;

+ Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm chiếm 35/140 TC tương đương 25%.

· Cơ cấu theo % số đầu môn Khoa đảm nhận:

+ Bên ngoài khoa chiếm 35/140 TC tương đương 25%;

+ Khoa quản lí đầu môn chiếm 105/140 TC chiếm 75%.

4. Đối tượng tuyển sinh:
Theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành (tại thời điểm tuyển sinh).
5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp:

5.2. Quy trình đào tạo: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ.

5.3. Điều kiện tốt nghiệp: 

Theo Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.

6. Thang điểm:
Theo Quy định đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ hiện hành của Trường Đại học Quy Nhơn.
7. Nội dung chương trình
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Học kỳ
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	I. Khối kiến thức chung: 22 TC (không tính các học phần điều kiện GDTC, GDQP-AN)

	1
	1130045 
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 1
	I
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	 
	GDCT & QLNN
	 

	2
	1130046 
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 2
	II
	3
	30
	
	30
	
	
	75
	1130045
	GDCT & QLNN
	 

	3
	1130091
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	III
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	1130046 
	GDCT & QLNN
	 

	4
	1130013 
	Đường lối cách mạng của Đảng CSVN
	IV
	3
	30
	
	30
	
	
	75
	1130091
	GDCT & QLNN
	 

	5
	1130049 
	Pháp luật đại cương
	V
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	1130045 
	GDCT & QLNN
	 

	6
	1050070 
	Tin học đại cương
	I
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	 
	CNTT
	 

	7
	1090061 
	Tiếng Anh 1
	I
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	 
	Ngoại ngữ
	 

	8
	1090166 
	Tiếng Anh 2
	II
	4
	40
	20
	
	
	
	120
	 1090061
	Ngoại ngữ
	 

	Tổng
	22
	

	Các học phần điều kiện (GDTC, GDQP-AN): 12 TC

	9
	1120001
	Giáo dục thể chất 1
	I
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	 
	GDTC-QP
	

	10
	1120002
	Giáo dục thể chất 2
	II
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	 
	GDTC-QP
	

	11
	1120003
	Giáo dục thể chất 3
	III
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	 
	GDTC-QP
	

	12
	1120004
	Giáo dục thể chất 4
	IV
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	 
	GDTC-QP
	

	13
	1120095
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 1
	II
	3
	45
	
	
	
	
	90
	 
	GDTC-QP
	

	14
	1120096
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 2
	II
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	GDTC-QP
	

	15
	1120097
	Giáo dục quốc phòng-An ninh 3
	II
	3
	17
	
	
	28
	
	48
	
	GDTC-QP
	

	
	
	
	
	12
	

	II. Khối kiến thức chuyên ngành: 76 TC

	Các học phần bắt buộc: 66 TC

	16
	 1080002
	Bản đồ đại cương 
	I
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 
	 ĐL - ĐC
	

	17
	 1080173
	Địa chất học
	I
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 
	ĐL - ĐC
	

	18
	 1080038
	Địa lí tự nhiên đại cương 1 
	I
	3
	35
	
	10
	10
	
	75
	 
	ĐL - ĐC
	

	19
	 1080039
	Địa lí tự nhiên đại cương 2
	II
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 1080038
	ĐL - ĐC
	

	20
	 1080040
	Địa lí tự nhiên đại cương 3
	II
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080039
	ĐL - ĐC
	

	21
	 1080175
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (phần khái quát)
	III
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 1080040
	ĐL - ĐC
	

	22
	 1080179
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (phần khu vực)
	IV
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 1080175
	ĐL - ĐC
	

	23
	 1080176
	Địa lí tự nhiên các châu lục 1
	III
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080040
	ĐL - ĐC
	

	24
	 1080178
	Địa lí tự nhiên các châu lục 2
	IV
	2
	25
	5
	
	
	
	50
	1080176 
	ĐL - ĐC
	

	25
	 1080024
	Địa lí Biển Đông
	VII
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	26
	1080177
	Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1
	III
	3
	35
	5
	10
	
	
	75
	 1080040
	 ĐL - ĐC
	

	27
	1080180
	Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2
	IV
	4
	45
	5
	10
	10
	
	110
	1080177 
	ĐL - ĐC
	

	28
	 1080181
	Địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam (phần khái quát)
	V
	3
	35
	
	10
	10
	
	75
	 1080031
	ĐL - ĐC
	

	29
	1080184
	Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	VI
	2
	20
	5
	
	10
	
	45
	1080181 
	ĐL - ĐC
	

	39
	 1080186
	Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	VI
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080184 
	ĐL - ĐC
	

	31
	 1080031
	Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 1
	V
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080180 
	 ĐL - ĐC
	

	32
	 1080182
	Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 2
	V
	2
	25
	5
	
	0
	
	50
	1080031 
	ĐL - ĐC
	

	33
	1080183
	Địa lí kinh tế - xã hội thế giới 3
	VI
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080182 
	ĐL - ĐC
	

	34
	 1080086
	Thực địa Địa chất - Bản đồ
	II
	1
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	35
	 1080088
	Thực địa Địa lí tự nhiên
	IV
	2
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	36
	 1080087
	Thực địa Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam
	VII
	2
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	37
	 1080076
	Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí
	V
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	38
	 1020156
	Vật lí thiên văn
	II
	2
	30
	
	
	
	
	60
	 
	Vật lí
	

	39
	 1010112
	Toán cao cấp
	II
	2
	30
	
	
	
	
	60
	 
	Toán
	

	40
	1080185
	Ứng dụng GIS trong dạy và nghiên cứu địa lí
	VI
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	1050070 
	ĐL - ĐC
	

	41
	 1090003
	Tiếng Anh chuyên ngành
	VII
	2
	30
	
	
	
	
	60
	1090063 
	Ngoại ngữ
	

	Tổng
	66
	

	Các học phần tự chọn: Có 5/9 học phần (10/18 tín chỉ)

	42
	 1080027
	Địa lí địa phương
	IV
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	43
	1080162
	Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
	II
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	44
	 1080018
	Dân số, môi trường và PTBV
	VII
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	45
	 1080023
	Địa danh học
	III
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	46
	 1080029
	Địa lí du lịch
	VII
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	47
	 1080028
	Địa lí đô thị
	VII
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	48
	 1080174
	Sinh thái môi trường
	II
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	49
	 1080012
	Cơ sở sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên 
	IV
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	50
	 1080169
	Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí
	III
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng
	10
	

	III. Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực Sư phạm: 35 TC (chỉ dùng cho các ngành sư phạm)

	 Kiến thức cơ sở chung: 9 TC

	51
	1100086 
	Tâm lí học
	III
	3
	45
	
	
	
	
	90
	 
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	52
	 1100019
	Giáo dục học
	IV
	4
	60
	
	
	
	
	120
	 
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	53
	 1100268
	Giao tiếp sư phạm
	V
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	 
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	Kiến thức, kỹ năng và NLDH chuyên ngành: 21 TC

	Các học phần bắt buộc: 19 TC

	54
	 1080068
	Lí luận dạy học địa lí
	V
	3
	30
	5
	10
	10
	
	70
	1100019 
	ĐL - ĐC
	

	55
	 1080078
	PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 1
	VI
	2
	20
	
	10
	10
	
	50
	1080068 
	ĐL - ĐC
	


	56
	 1080271
	PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 2
	VI
	2
	20
	2
	6
	10
	
	48
	1080078 
	ĐL - ĐC
	

	57
	 1080077
	Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa
	VI
	2
	25
	
	
	10
	
	55
	 1080079
	ĐL - ĐC
	

	58
	 1080064
	Hoạt động ngoại khóa địa lí 
	V
	2
	20
	5
	
	10
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	59
	 1080167
	Dạy học tích hợp trong môn Địa lí
	VII
	2
	15
	5
	10
	10
	
	40
	 1080068
	ĐL - ĐC
	

	60
	 1080272
	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí
	VII
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	1080068 
	ĐL - ĐC
	

	61
	1080188
	Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học địa lí
	V
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	1080068 
	ĐL - ĐC
	

	62
	 1080165
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	VI
	1
	
	
	10
	20
	
	15
	 1080078 
	ĐL - ĐC
	

	63
	 1080273
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	VII
	2
	
	10
	10
	30
	
	20
	 1080079
	ĐL - ĐC
	

	Thực hành sư phạm: 6 TC

	64
	 1080092
	Thực tập sư phạm 1
	VII
	1
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	65
	 1080093
	Thực tập sư phạm 2
	VIII
	5
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng
	34
	

	IV. Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế: 7 TC

	66
	1080099
	Khoá luận tốt nghiệp
	VIII
	7
	
	
	
	
	KL
	
	
	
	

	Học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp

	67
	1080170 
	Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí tự nhiên
	VIII
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	68
	1080171
	Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí nhân văn
	VIII
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	69
	1080172
	Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp dạy học tích cực ở trường phổ thông
	VIII
	3
	35
	
	20
	
	
	80
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng
	7
	

	Tổng cộng
	140
	


8. Kế hoạch giảng dạy (dự kiến)
Học kỳ I

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080173
	Địa chất học
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 
	ĐL - ĐC
	

	2
	1130045
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 1
	2
	20
	0
	20
	
	
	50
	 
	GDCT & QLNN
	

	3
	1090061
	Tiếng Anh 1
	3
	30
	15
	
	
	
	90
	 
	Ngoại ngữ
	

	4
	1080002
	Bản đồ đại cương
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 
	ĐL - ĐC
	

	5
	1050070
	Tin học đại cương
	3
	30
	
	
	30
	
	75
	 
	CNTT
	

	6
	1080038
	Địa lí tự nhiên đại cương 1
	3
	35
	
	10
	10
	
	80
	 
	ĐL - ĐC
	

	7
	1120001
	Giáo dục thể chất 1
	1
	4
	 
	 
	26
	
	21
	 
	GDTC-QP
	

	Tổng cộng (Không tính GDTC 1):
	17
	


Học kỳ II:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080086
	Thực địa địa chất - bản đồ
	1
	
	
	
	
	TT
	
	
	ĐL - ĐC
	

	2
	1090062
	Tiếng Anh 2
	4
	40
	20
	
	
	
	120
	
	Ngoại ngữ
	

	3
	1020156
	Vật lí thiên văn
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	Vật lí
	

	4
	1130046
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 2
	3
	30
	
	30
	
	
	75
	
	GDCT & QLNN
	

	5
	1080039
	Địa lí tự nhiên đại cương 2
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	
	ĐL - ĐC
	

	6
	1080040
	Địa lí tự nhiên đại cương 3
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080039 
	ĐL - ĐC
	

	7
	1120002
	Giáo dục thể chất 2
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	
	GDTC-QP
	

	8
	1120095
	Giáo dục Quốc phòng - AN1
	3
	45
	
	
	
	
	90
	 
	GDTC-QP
	

	9
	1120096
	Giáo dục Quốc phòng - AN2
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	GDTC-QP
	

	10
	1120097
	Giáo dục Quốc phòng - AN3
	3
	17
	
	
	28
	
	48
	
	GDTC-QP
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau 
	2/4
	

	11
	1080162
	Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	12
	1080174
	Sinh thái môi trường
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng (Không tính GDTC2, GDQP-AN 1,2,3):
	18
	 


Học kỳ III:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1010112
	Toán cao cấp
	2
	30
	
	
	
	
	60
	 
	Toán
	

	2
	1130091
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	
	GDCT & QLNN
	

	3
	1130049
	Pháp luật đại cương
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	
	GDCT & QLNN
	

	4
	1080175
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (phần khái quát)
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	
	ĐL - ĐC
	

	5
	1080176
	Địa lí tự nhiên các châu lục 1
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	
	ĐL - ĐC
	

	6
	1080177
	Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 1
	3
	35
	5
	10
	5
	
	77,5
	
	ĐL - ĐC
	

	7
	1100086
	Tâm lí học
	3
	45
	
	
	
	
	90
	
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	8
	1120003
	Giáo dục thể chất 3
	1
	4
	
	
	26
	
	21
	
	
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau 
	2/4
	

	9
	1080023
	Địa danh học
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	10
	1080169
	Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng (Không tính GDTC 3):
	20
	


Học kỳ IV:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080178
	Địa lí tự nhiên các châu lục 2
	2
	25
	5
	
	
	
	50
	
	ĐL - ĐC
	

	2
	1080179
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (phần khu vực)
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	
	ĐL - ĐC
	

	3
	1080180
	Địa lí kinh tế - xã hội đại cương 2
	4
	45
	5
	10
	10
	
	100
	
	ĐL - ĐC
	

	4
	1080088
	Thực địa Địa lí tự nhiên
	2
	
	
	
	
	TT
	
	 
	ĐL - ĐC
	

	5
	1130013
	Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam
	3
	30
	
	30
	
	
	75
	
	GDCT & QLNN
	

	6
	1100019
	Giáo dục học
	4
	60
	
	
	
	
	120
	
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	7
	1120004
	Giáo dục thể chất 4
	1
	4
	 
	 
	26
	 
	21
	
	GDTC-QP
	

	Chọn 1 trong 2 học phần sau 
	2/4
	 

	8
	1080027
	Địa lí địa phương
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	9
	1080012
	Cơ sở sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	
	
	

	Tổng cộng:
	20
	 


Học kỳ V:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080031
	Địa lí kinh tế- xã hội thế giới 1
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	 
	ĐL - ĐC
	

	2
	1100268
	Giao tiếp sư phạm
	2
	20
	
	20
	
	
	50
	1100019 
	Tâm lí-GD &CTXH
	

	3
	1080181
	Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam (Phần khái quát)
	3
	35
	
	10
	10
	
	80
	 1080180 
	ĐL - ĐC
	

	4
	1080188
	Ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học Địa lí
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	 1080068 
	ĐL - ĐC
	

	5
	1080182
	Địa lí kinh tế- xã hội thế giới 2
	2
	25
	5
	
	5
	
	52,5
	 1080031
	ĐL - ĐC
	

	6
	1080064
	Hoạt động ngoại khóa địa lí
	2
	20
	5
	
	10
	
	45
	1080068  
	ĐL - ĐC
	

	7
	1080068
	Lí luận dạy học địa lí
	3
	30
	5
	10
	10
	
	70
	 1100019
	ĐL - ĐC
	

	8
	1080076
	Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng:
	19
	


Học kỳ VI:

	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080183
	Địa lí kinh tế- xã hội thế giới 3
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	
	ĐL - ĐC
	

	2
	1080184
	Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam
	2
	20
	5
	
	10
	
	45
	
	ĐL - ĐC
	

	3
	1080185
	Ứng dụng GIS trong giảng dạy và nghiên cứu địa lí
	2
	24
	
	
	12
	
	54
	
	ĐL - ĐC
	

	4
	1080077
	Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa
	2
	25
	
	
	10
	
	55
	
	ĐL - ĐC
	

	5
	1080078
	PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 1
	2
	20
	
	10
	10
	
	50
	
	ĐL - ĐC
	

	6
	1080271
	PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 2
	2
	20
	2
	6
	10
	
	48
	
	ĐL - ĐC
	

	7
	1080165
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1
	1
	
	
	10
	20
	
	15
	
	ĐL - ĐC
	

	8
	1080186
	Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam
	3
	35
	5
	
	10
	
	75
	1080184 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng:
	17
	 


Học kỳ VII:
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080166
	Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2
	2
	
	10
	10
	30
	
	20
	 
	ĐL - ĐC
	

	2
	1080087
	Thực địa Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam
	2
	
	
	
	
	TT
	
	
	ĐL - ĐC
	

	3
	1080092
	Thực tập sư phạm 1
	1
	
	
	
	
	TT
	
	
	ĐL - ĐC
	

	4
	1080024
	Địa lí Biển Đông
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	
	ĐL - ĐC
	

	5
	1090003
	Tiếng Anh chuyên ngành
	2
	30
	
	
	
	
	60
	
	
	

	6
	1080167
	Dạy học tích hợp trong môn Địa lí
	2
	15
	5
	10
	10
	
	40
	
	ĐL - ĐC
	

	7
	1080272
	Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí
	2
	20
	5
	10
	
	
	45
	
	ĐL - ĐC
	

	Chọn 2 trong 3 học phần sau 
	4/6
	

	8
	1080029
	Địa lí du lịch
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	9
	1080028
	Địa lí đô thị
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	10
	1080169
	Dân số, môi trường và phát triển bền vững
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng:
	17
	


Học kỳ VIII:
	TT
	Mã

học phần
	Tên học phần
	Số

tín chỉ
	Giờ trên lớp
	TN/

TH
	Khác

(TT, ĐA,

BTL)
	Giờ tự học
	Mã HP học trước
	Khoa quản lí HP
	Ghi chú

	
	
	
	
	LT
	BT
	TL
	
	
	
	
	
	

	1
	1080093
	Thực tập sư phạm 2
	5
	
	
	
	
	TT
	
	 
	
	

	Khóa luận tốt nghiệp, học phần thay thế
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 
	

	2
	1080099
	Khoá luận tốt nghiệp
	7
	
	
	
	
	KL
	190
	
	ĐL - ĐC
	

	Học phần thay thế
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	1080170
	Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí tự nhiên
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	4
	1080171
	Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí nhân văn
	2
	25
	
	10
	
	
	55
	 
	ĐL - ĐC
	

	5
	1080172
	Chuyên đề tốt nghiệp Phương pháp dạy học tích cực ở trường phổ thông
	3
	35
	
	20
	
	
	80
	 
	ĐL - ĐC
	

	Tổng cộng:
	12
	


9. Mô tả vắn tắt nội dung và khối lượng các học phần: 
A. Khối kiến thức chung

 [1130045] Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 1 (2 tín chỉ)
- Học phần được cấu trúc thành 4 chương, bao quát những nội dung cơ bản về thế giới quan và phương pháp luận của Mác-Lênin.

- Trang bị cho người học những kiến thức về những nguyên lý, những quy luật chung nhất về tự nhiên, về xã hội và về tư duy trên cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của triết học Mác – Lênin. 

- Giúp cho người học nắm vững những nội dung cơ bản của thế giới quan, nhân sinh quan và phương pháp luận chung nhất để tiếp cận các khoa học chuyên ngành được đào tạo.

- Biết sử dụng thế giới quan, phương pháp luận của triết học Mác – Lênin để nhằm xác lập cơ sở lý luận tiếp cận các môn học: những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2, môn Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng Sản Việt Nam, đồng thời biết vận dụng nó một cách sáng tạo trong hoạt động nhận thức khoa học, giải quyết những vấn đề cấp bách của thực tiễn đất nước và thời đại. 

- Giúp người học xây dựng niềm tin, lý tưởng cách mạng theo hệ tư tưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.
 [1130046] Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 2 (3 tín chỉ)
- Học phần gồm 6 chương được chia thành hai phần, phần thứ nhất có 3 chương cung cấp cho sinh viên những kiến thức về ba nội dung trọng tâm thuộc học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (học thuyết giá trị, học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước); phần thứ hai có 3 chương, trong đó có 2 chương khái quát những nội dung cơ bản thuộc lí luận của chủ nghĩa Mác-Lênin về chủ nghĩa xã hội và 1 chương khái quát chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

- Trang bị cho người học khả năng vận dụng những kiến thức của môn học làm cơ sở để nghiên cứu, học tập những môn học khoa học chuyên ngành.

- Trang bị cho người học cơ sở phương pháp luận để nhận thức đúng, giải thích đúng tình hình kinh tế hiện nay, nâng cao trình độ hiểu biết về đường lối chính sách kinh tế của Đảng, góp phần đổi mới tư duy kinh tế. Trên cơ sở đó xây dựng niềm tin khoa học vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường phát triển của đất nước, nâng cao lập trường quan điểm của giai cấp công nhân. Trên cơ sở lý luận để phê phán những quan điểm lập trường sai lầm.
 [1130091] Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ)
Ngoài chương mở đầu, nội dung môn học gồm 7 chương: chương 1, trình bày về cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; từ chương 2 đến chương 7 trình bày những nội dung cơ bản của Tư tưởng Hồ Chí Minh theo mục tiêu môn học.

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về tư tưởng, đạo đức, giá trị văn hoá, nhân văn Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin.

- Cùng với môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.

- Góp phần xây dựng nền tảng đạo đức con người mới.
 [1130013] Đường lối cách mạng của Đảng CSVN (3 tín chỉ)
- Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam là hệ thống các quan điểm, chủ trương, chính sách về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của cách mạng Việt Nam. Đường lối cách mạng thể hiện qua cương lĩnh, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Ngoài chương mở đầu, nội dung học phần gồm 8 chương: Chương I: Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng; chương II: Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930-1945); chương III: Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945-1975); chương IV: Đường lối công nghiệp hoá; chương V: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; chương VI: Đường lối xây dựng hệ thống chính trị; chương VII: Đường lối xây dựng văn hoá và giải quyết các vấn đề xã hội; chương VIII: Đường lối đối ngoại. 

- Cung cấp những hiểu biết có tính hệ thống về sự lãnh đạo của Đảng qua các thời kỳ cách mạng và các lĩnh vực cụ thể trong quá trình xây dựng CNXH ở nước ta.

- Tiếp tục cung cấp những kiến thức cơ bản về lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin. Cùng với các môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo lập những hiểu biết về nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của Đảng và của cách mạng nước ta.
 [1130049] Pháp luật đại cương (2 tín chỉ)
- Nội dung gồm các vấn đề lí luận cơ bản về nhà nước và pháp luật; hệ thống pháp luật Việt Nam và một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam.
- Trang bị cho người học kiến thức đại cương về các vấn đề: Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, các kiểu nhà nước; Nguồn gốc, bản chất, chức năng, hình thức, các kiểu pháp luật; Cơ chế điều chỉnh pháp luật.

- Trang bị cho người học kiến thức đại cương về: Hệ thống pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam; Các ngành luật trong Hệ thống pháp luật Việt Nam; Một số ngành luật có liên quan đến chuyên ngành đào tạo.
 [1090061] Tiếng Anh 1 (3 tín chỉ)

- Kề thừa và phát triển một cách có hệ thống những kiến thức tiếng Anh người học đã học ở trường phổ thông, trên cơ sở xem tiếng Anh là công cụ giao tiếp thông dụng và là phương tiện nghiên cứu chuyên ngành để phát triển chuyên môn, Tiếng Anh 1 nhằm vào các mục tiêu sau đây:

+ Hệ thống lại và trang bị thêm cho người học những kiến thức cơ bản và thông dụng nhất về ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng văn bản và giao tiếp tiếng Anh. 


+ Học phần không đi sâu mô tả và phân tích các yếu tố ngôn ngữ và văn hóa mà chỉ xoáy sâu vào việc giúp người học hiểu và vận dụng được những yếu tố văn hóa, ngôn ngữ thông dụng nhất để phát triển kĩ năng giao tiếp tiếng Anh.
+ Tập trung vào việc giúp người học rèn luyện và phát triển ngữ năng giao tiếp, nhất là các kĩ năng đàm thoại trong các tình huống thông dụng và kĩ năng đọc - viết cơ bản.

 [1090166] Tiếng Anh 2 (4 tín chỉ)

Với quan điểm kế thừa và phát triển một cách có hệ thống những kiến thức tiếng Anh sinh viên đã học trong học phần Tiếng Anh 1, Tiếng Anh 2 bổ sung các cấu trúc ngữ pháp đã học, mở rộng và so sánh các cấu trúc này với nhau, đồng thời trình bày rõ các điểm ngữ pháp quan trọng như phrasal verbs, linking words và collocations, v.v. với mục đích giúp sinh viên sử dụng tiếng Anh chính xác và lưu loát, nâng cao khả năng lĩnh hội và sử dụng tiếng Anh cho mục đích giao tiếp phức tạp hơn.
 [1050070] Tin học đại cương (3 tín chỉ)

Cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về tin học và các ứng dụng tin học văn phòng.

- Phần những hiểu biết cơ bản về tin học trình bày các kiến thức như thông tin và biểu diễn thông tin trong máy tính; Hệ thống máy tính với phần cứng và phần mềm; Các khái niệm về hệ điều hành; Sử dụng hệ điều hành Windows; Sử dụng tiếng Việt trong Windows; Sử dụng Internet và E-mail nhằm giúp người học tìm kiếm và trao đổi thông tin trên Internet; Và cuối cùng là bảo vệ thông tin và phòng chống virus máy tính.

- Phần các ứng dụng tin học văn phòng trình bày cách sử dụng ba phần mềm thông dụng của Microsoft là MS Word, MS Excel và MS Powerpoint.
B. Khối kiến thức chuyên ngành

 [1080173] Địa chất học (3 tín chỉ)


Địa chất học cung cấp các khái niệm về Khoa học Địa chất và xác định đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, các phương pháp nghiên cứu của Khoa học Địa chất; Nghiên cứu về nguồn gốc, cấu tạo và các tính chất vật lí, hóa học của Trái Đất; Nghiên cứu các đặc điểm của khoáng vật và đá cấu tạo nên Trái Đất; Phân tích các quá trình địa chất nội sinh và ngoại sinh tác động làm biến đổi vỏ Trái Đất; Trên cơ sở khoa học của thuyết Địa Kiến tạo giải thích các hiện tượng và quá trình tự nhiên xảy ra đối với vỏ Trái Đất trong quá khứ, hiện tại và tương lai. h sử tiến hóa của vỏ Trái đất trong quá khứ và xu hướng phát triển trong tương lai. 
 [1080002] Bản đồ đại cương (3 tín chỉ)


Bản đồ học đại cương: Khái niệm, cơ sở toán học của bản đồ địa lí, ngôn ngữ bản đồ, tổng quát hóa bản đồ địa lí, các phương pháp biểu thị bản đồ, bản đồ giáo khoa, sự phát triển của bản đồ học.

 [1080038] Địa lí tự nhiên đại cương 1 (3 tín chỉ)


Phần 1- Trái Đất: Với các kiến thức cơ bản về vũ trụ, Hệ Mặt Trời, các kiến thức cụ thể về Trái Đất là nguồn gốc, hình dạng, kích thước, khối lượng, các vận động của Trái Đất và các hệ quả địa lí biểu hiện trên Trái Đất. Đặc điểm về cấu trúc và sự phân bố các lục địa đại dương trên Trái Đất. 


Phần 2 – Địa hình bề mặt Trái Đất: Cung cấp những kiến thức cơ bản về thạch quyển, địa hình, các quá trình hình thành phát triển của địa hình bề mặt Trái Đất; các dạng địa hình chủ yếu và sự phân hóa địa hình theo không gian. Sự vận dụng các phương pháp bản đồ (phân tầng địa hình, lát cắt địa hình…) cùng những phương tiện nghiên cứu hiện đại: sử dụng ảnh vệ tinh, ảnh máy bay độ phân giải cao, các phần mềm bổ trợ đã giúp cho việc hình dung, phân tích, lượng hóa các tri thức về địa hình trở nên thuận tiện và trực quan hơn

 [1080039] Địa lí tự nhiên đại cương 2 (3 tín chỉ)

 
Phần 1- Khí quyển:  Đề cập đến những khái niệm cơ bản của khí quyển, khí hậu, thời tiết, các khái niệm về khí áp, gió, hoàn lưu khí quyển... 

 

Nghiên cứu về động lực của các quá trình và hiện tượng xảy ra trong khí quyển, đồng thời nghiên cứu sự phân hóa không gian của khí quyển, khí hậu trên Trái Đất; Nghiên cứu sự biến đổi khí hậu thoe thời gian. 



Phần 2 – Thủy quyển: Nghiên cứu về nước trên lục địa(nước trên mặt và nước ngầm), đại dương. Nghiên cứu về các dạng tồn tại, sự vận động, biến đổi và phân bố không gian của tài nguyên nước trên Trái Đất. Ngoài ra, phần II còn đi sâu vào phân tích động lực học dòng chảy sông ngòi, vận động của nước trong biển và đại dương; nghiên cứu về tác động của thủy quyển đối với các quyển địa lí khác và đối với hoạt động sản xuất, đời sống của con người trên Trái Đất.
 [1080040] Địa lí  tự nhiên đại cương 3 (3 tín chỉ)
Phần 1- Sinh quyển: Cung cấp những khái niệm cơ bản của sinh quyển quyển, mối quan hệ giữa sinh vật với môi trường, vai trò sinh quyển trong lớp vỏ địa lí cũng như những quy luật phát sinh, phát triển và phân bố của sinh vật.



Phần 2 – Thổ nhưỡng: Nghiên cứu những kiến thức cơ bản của thổ nhưỡng và địa lí thổ nhưỡng, các quá trình hình thành đất, đặc điểm hình thái và các tính chất lí, hoá học của đất cùng các quy luật phân bố đất trên thế giới và ở Việt Nam.


Phần 3 – Quy luật địa lí chung của trái đất và lớp vỏ cảnh quan: Nghiên cứu các quy luật địa lí chung, quy luật phân hóa cảnh quan, phân loại và phân vùng cảnh quan, cảnh quan và con người. 
 [1080175] Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần khái quát) (3 tín chỉ)


       
Khái quát về vị trí địa lí, biên giới, phạm vi lãnh thổ và ý nghĩa của chúng đối với việc hình thành các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam. Các loại khoáng sản chính ở Việt Nam. Đặc điểm địa hình và các khu vực địa hình. Đặc điểm khí hậu và sự phân hóa khí hậu. Đặc điểm sông ngòi và các hệ thống sông chính; Đặc điểm hải văn biển Đông. Đặc điểm thổ nhưỡng và các loại đất chính. Đặc điểm sinh vật và các hệ địa sinh thái đặc trưng. Các vần đề tài nguyên và bảo vệ tài nguyên, môi trường Việt Nam.   

 [1080179] Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần khu vực) (3 tín chỉ)

          Cơ sở lí luận chung về phân vùng địa lí tự nhiên và phân vùng địa lí tự nhiên Việt Nam; Các quy luật phân hoá tự nhiên Việt Nam. Phạm vi ranh giới, đặc điểm chung về tự nhiên và đặc điểm các hợp phần của các miền địa lí tự nhiên: Miền Bắc - Đông Bắc Bắc bộ, Miền Tây Bắc - Bắc Trung bộ, Miền Nam Trung bộ - Nam bộ; Các khu vực địa lí tự nhiên của các miền và phương hướng khai thác, sử dụng tài nguyên, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường tự nhiên của các miền.

 [1080176] Địa lí tự nhiên các châu lục 1 (3 tín chỉ)
 






Cung cấp các khái niệm về đất nổi, châu lục, lục đia, đảo, các đại dương, các vịnh biển, biển… Nội dung học phần cung cấp những kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên các châu lục (châu Phi, châu Âu, châu Á) giúp SV hiểu rõ hơn các nhân tố hình thành tự nhiên một lãnh thổ (vị trí địa lí, hình dạng lãnh thổ, lịch sử phát triển tự nhiên), đặc điểm địa lí tự nhiên (địa chất, địa hình, khí hậu, sông ngòi và hồ, các đới cảnh quan) châu Phi, châu Âu, châu Á; Đồng thời, giúp SV nắm được các quy luật phân hóa thiên nhiên, đặc trưng của mỗi châu lục, đặc điểm địa lí một số khu vực tự nhiên trên mỗi châu; cung cấp các kiến thức khái quát về địa lí nhân văn và quá trình khai thác sử dụng tự nhiên phục vụ nhu cầu phát triển của con người.

 [1080178] Địa kí tự nhiên các châu lục 2 (2 tín chỉ)


Cung cấp những kiến thức cơ bản về địa lí tự nhiên châu Mỹ, châu Đại Dương và châu Nam cực, các địa lí khu vực tự nhiên và một số quốc gia trên các châu lục này: Các nhân tố hình thành tự nhiên một lãnh thổ, đặc điểm địa lí tự nhiên và các quy luật phân hóa thiên nhiên ở mỗi châu lục; điểm địa lí các khu vực tự nhiên và địa lí nhân văn, tình hình phát triển KT-XH ở các châu lục này; Đặc biệt, nội dung học phần này làm rõ đặc điểm đặc trưng của mỗi châu lục, đối với Châu Mỹ: tính chất phân hóa đa dạng và phức tạp giữa hai lục địa, (tính chất ôn hòa và lạnh của Bắc Mỹ; tính chất nóng và ẩm ướt bậc nhất địa cầu của Nam Mỹ); đối với châu Đại Dương là sự đối lập về tính chất khô hạn ở LĐ Australia và nóng ẩm ở các đảo châu Đại Dương; tính chất lạnh giá của lục địa Nam cực.

 [1080162] Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai (2 tín chỉ)




Môn học trang bị những khái niệm cơ bản về biến đổi khí hậu, thiên tai, thích nghi với biến đổi khí hậu, phòng chống thiên tai; Những tác động của biến đổi khí hậu và thiên tai và các giải pháp phó và thích nghi với biến đổi khí hậu. Từ những hiểu biết và nắm vững các kiến thức được trang bị, người học có thể tự xây dựng cho cộng đồng và cho bản thân những giải pháp ứng phó và thích nghi với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và những giải pháp phòng chống thiên tai của con người.
 [1080185] Ứng dụng GIS trong dạy và nghiên cứu địa lí (2 tín chỉ)


      Học phần tập trung trình bày, làm rõ những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin địa lí (GIS), cơ sở dữ liệu Địa lí của GIS, hệ thống phân tích không gian và thuộc tính, tính chất và khả năng ứng dụng một số phần mềm GIS. Giới thiệu cơ bản về phần mềm MapInfo (theo version thông dụng) và một số phần mềm GIS khác. Hướng dẫn người học vận dụng phần mềm GIS vào một số ứng dụng GIS trong những đề tài nghiên cứu cụ thể của Địa lí học, sử dụng MapInfo tạo tài nguyên bài giảng cho quá trình lên lớp của giáo viên.

 [1080024] Địa lí Biển Đông (2 tín chỉ)





    

Khái quát chung về vị trí, phạm vi, diện tích của biển Đông và vùng biển Việt Nam; Vai trò, ý nghĩa của tài nguyên vị thế biển Đông đối với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Á và ở Việt Nam; Các đảo và quần đảo vùng biển Việt Nam; Vấn đề tranh chấp chủ quyền ở biển Đông. Đặc điểm địa lí tự nhiên biển Đông; Các nguồn tài nguyên thiên nhiên biển Đông vùng biển Việt Nam. Vấn đề khai thác, sử dụng hợp lí biển Đông và biển Việt Nam.

 [1080027] Địa lí địa phương (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Những nội dung về tự nhiên, dân cư, kinh tế, một số phương pháp cần thiết trong nghiên cứu và giảng dạy Địa lí địa phương; Nghiên cứu một số đối tượng kinh tế-xã hội gắn với thực địa, thực tế địa phương.

 [1080076] Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí (2 tín chỉ)
 [1080177] Địa lí KT-XH đại cương 1 (3 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lí kinh tế - xã hội; Môi trường, tài nguyên, việc đánh giá điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên về mặt kinh tế và định hướng khai thác, sử dụng chúng; những vấn đề cơ bản của dân số và địa lí dân cư; một số khía cạnh của địa lí xã hội. 

 [1080180] Địa lí KT-XH đại cương 2 (4 tín chỉ)

Nội dung học phần đề cập đến những vấn đề chung của nền kinh tế: Nguồn lực phát triển KT- XH, cơ cấu kinh tế quốc dân, sự chuyển dịch cơ cấu nền kinh tế, các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá nền kinh tế quốc dân. Đồng thời nội dung còn bao gồm địa lí các ngành kinh tế: Vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành sản xuất cơ bản của xã hội. 

 [1080031] Địa lí KT-XH Thế giới 1 (3 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Toàn cảnh địa lí KT –XH thế giới; Những vấn đề khái quát chung về đặc điểm của nền kinh tế - xã hội thế giới trong thời đại bùng nổ thông tin và hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khu vực. Đồng thời cung cấp những kiến thức cơ bản về đặc điểm tự nhiên, xã hội, kinh tế của khu vực Châu Âu và các nước trong Liên minh Châu Âu. Những biến động của tình hình kinh tế chính trị ở Đông Âu và Liên Xô (cũ) cùng với sự hình thành các quốc gia độc lập SNG
 [1080182] Địa lí KT-XH Thế giới 2 (2 tín chỉ)

Nội dung của học phần bao gồm những kiến thức về nguồn lực tự nhiên, dân cư - xã hội tác động đến sự phát triển kinh tế; đặc điểm các giai đoạn phát triển kinh tế, địa lí các ngành kinh tế; cách thức tổ chức quản lí, khai thác lãnh thổ... những thành tựu đạt được, những khó khăn trong quá trình phát triển, bài học thành công, cũng như thất bại của khu vực Châu Mĩ – Châu Phi – Ôxtrâylia và các quốc gia điển hình. Đồng thời nội dung học phần còn đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia của khu vực. 

 [1080183] Địa lí KT-XH Thế giới 3 (3 tín chỉ)


Nội dung học phần bao gồm những kiến thức về: Sự khẳng định của khu vực Châu Á – TBD; Đặc điểm tự nhiên, dân cư - xã hội, các giai đoạn phát triển kinh tế, địa lí các ngành kinh tế; cách thức tổ chức quản lí, khai thác lãnh thổ... những thành tưu đạt được, những khó khăn trong quá trình phát triển, bài học thành công, cũng như thất bại của một số quốc gia, khu vực Châu Á và Châu Á - TBD. Ngoài ra còn đề cập đến mối quan hệ giữa Việt Nam và các quốc gia trong khu vực.
 [1080183] Địa lí kinh tế-xã hội Việt Nam (phần khái quát) (3 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp, nội dung nghiên cứu môn học; Vai trò, vị trí của Việt Nam trong sự phân công lao động quốc tế; Đặc điểm và ý nghĩa của các nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam (vị trí địa lí và phạm vi lãnh thổ, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên; dân cư và nguồn lao động; hệ thống tài sản quốc gia; đường lối, chính sách phát triển kinh tế - xã hội; một số yếu tố ngoại lực).

 [1080184] Địa lí các ngành kinh tế Việt Nam (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Vai trò, vị trí và đặc điểm phát triển của các ngành kinh tế trong quá trình CNH, HĐH; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố các ngành kinh tế; Hiện trạng và xu hướng phát triển và phân bố các ngành kinh tế; Một số hình thức tổ chức lãnh thổ kinh tế ở Việt Nam (theo ngành) và phân vùng kinh tế ngành.

 [1080186] Địa lí các vùng kinh tế Việt Nam (3 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Tổng quan về vùng, sự phân hoá nền kinh tế - xã hội theo các vùng ở Việt Nam; Các vùng kinh tế tổng hợp: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Hồng, Đồng bằng sông Cửu Long, Đông Nam Bộ, Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Bắc Trung Bộ, cụ thể: Nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội; Thực trạng và một số định hướng phát triển kinh tế của vùng; Bộ khung lãnh thổ vùng; Bốn vùng kinh tế trọng điểm: Vùng KTTĐ phía Bắc, miền Trung, phía Nam, Đồng bằng sông Cửu Long, cụ thể: Phạm vi lãnh thổ và vai trò của vùng; Các nhân tố phát triển; Thực trạng phát triển; Mục tiêu và định hướng phát triển kinh tế.

 [1080171] Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí nhân văn (2 tín chỉ)

Nội dung học phần nhằm khắc sâu một số kiến thức địa lí kinh tế – xã hội, trong đó đề cập đến các yếu tố con người: môi trường sống, các thước đo dân số, đời sống văn hóa, văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, mối quan hệ giữa văn hóa và môi trường… Bên cạnh đó còn đề cập đến các hình thức tổ chức lãnh thổ các ngành kinh tế cơ bản: công nghiệp và nông nghiệp, tương ứng với nó là các các dạng quần cư thành thị và nông thôn. Các hình thức tổ chức lãnh thổ du lịch và thương mại. 

 [1080087] Thực địa Địa lí kinh tế -xã hội Việt Nam (2 tín chỉ)
Thực địa Địa lí kinh tế - xã hội là phần tiếp theo của chương trình đào tạo, bồi dưỡng tri thức địa lí nói chung và Địa lí kinh tế - xã hội nói riêng cho người học. Đây là phần thực hành ngoài thực địa (ngoại nghiệp) nhằm minh họa, khắc sâu và tổng hợp hóa toàn bộ tri thức đã được học và thực hành trong nhà trường (hoạt động nội nghiệp).

Nội dung môn học giúp sinh viên nghiên cứu, lĩnh hội và khắc sâu được những kiến thức lí thuyết đã học. Đồng thời môn học cũng trang bị cho sinh viên những kiến thức thực tiễn hoàn chỉnh chương trình khóa học và để vận dụng vào thực tiễn công việc giảng dạy sau này, vào đời sống hoặc tiếp tục học tập, nghiên cứu trong tương lai.
 [1080029] Địa lí du lịch (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu Địa lí du lịch; Vai trò của du lịch và các loại hình du lịch; Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hình thành và phát triển du lịch; Quan niệm, vai trò, mục tiêu của tổ chức lãnh thổ du lịch; Hệ thống phân vị và hệ thống chỉ tiêu trong phân vùng du lịch; Phương pháp phân vùng du lịch; Khái quát về tổ chức lãnh thổ du lịch thế giới và Việt Nam.

 [1080028] Địa lí đô thị (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Những vấn đề lí luận chung về đô thị như quá trình phát triển, phân loại, chức năng, cấu trúc,… của đô thị; Một số vấn đề về đô thị hóa như các tiêu chí đánh giá, biểu hiện, lịch sử, đặc điểm, tính quy luật, ảnh hưởng của đô thị hóa; Các vấn đề của đô thị hiện nay như sức ép dân số, lao động và việc làm đô thị, vấn đề nhà ở đô thị, vấn đề giao thông đô thị, cung cấp điện và cấp thoát nước,ô nhiễm môi trường đô thị, an ninh đô thị, bệnh đô thị; Sự hình thành, phát triển, đặc điểm cũng như một số vấn đề của đô thị Việt Nam.

 [1080023] Địa danh học (2 tín chỉ)

Nội dung học phần cũng trang bị cho người học những hiểu biết cơ bản về địa danh Việt Nam, qua đó hiểu được nguyên tắc đặt tên và các mối liên hệ giữa các hiện tượng tự nhiên và kinh tế - xã hội, cũng như những biến đổi của lịch sử và ngôn ngữ… đối với địa danh Việt Nam. Sự hiểu biết về Địa danh học và địa danh Việt Nam sẽ làm cho người học hứng thú học tập, ghi nhớ được kiến thức về địa lí và góp phần làm trong sáng ngôn ngữ.

 [1080018] Dân số, môi trường và phát triển bền vững (2 tín chỉ)

Nội dung chính của học phần gồm: Những khái niệm cơ bản về dân số và môi trường; Một số vấn đề dân số và môi trường hiện nay trên thế giới và ở nước ta; Mối quan hệ giữa dân số - môi trường và sự phát triển bền vững

C. Khối kiến thức đào tạo và rèn luyện năng lực Sư phạm
 [1080068] Lí luận dạy học Địa lí (3 tín chỉ)

Nội dung cơ bản của học phần gồm: Mục đích, đối tượng, nhiệm vụ, nội dung nghiên cứu; Điểm tương đồng và khác biệt giữa khoa học Địa lí và môn Địa lí trong nhà trường; Hệ thống tri thức địa lí ở trường phổ thông và quá trình nắm tri thức của học sinh; Các nguyên tắc, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học; Phương tiện và cách sử dụng phương tiện; Kế hoạch dạy học, giáo án và Vấn đề kiểm tra, đánh giá trong dạy học địa lí. 

 [1080078] Phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông 1 (2 tín chỉ)

Nội dung chính của học phần gồm: Đặc điểm, cấu trúc và nội dung chương trình và SGK Địa lí ở THCS; Đổi mới hình thức tổ chức dạy học, phương pháp dạy học và sử dụng phương tiện trong dạy học địa lí THCS ; Quy trình thiết kế bài dạy học và Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí THCS.

 [1080271] Phương pháp dạy học địa lí ở trường phổ thông 2 (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Đặc điểm cấu trúc, nội dung chương trình và SGK Địa lí THPT cũng như một số định hướng cơ bản trong dạy học Địa lí THPT; Thiết kế chuyên đề dạy học địa lí và Kiểm tra – đánh giá trong dạy học địa lí ở THPT. 
 [1080172] Chuyên đề tốt nghiệp PPDH tích cực ở trường phổ thông (3 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Một số vấn đề về cơ sở lí luận chung: Quan niệm về đổi mới PPDH theo hướng tích cực, bản chất của của dạy học tích cực, những dấu hiệu đặc trưng của PPDH theo hướng tích cực, sự cần thiết phải đổi mới PPDH theo hướng tích cực, những tiền đề cơ bản của việc đổi mới PPDH theo hướng tích cực; PPDH theo hướng tích cực trong môn Địa lí ở trường phổ thông: Cách thức đổi mới PPDH Địa lí ở trường phổ thông theo hướng tích cực, định hướng đổi mới PPDH Địa lí ở trường phổ thông theo hướng tích cực, điểm khác biệt giữa tiết học Địa lí theo hướng dạy học tích cực và tiết học thông thường, điều kiện để thực hiện dạy học tích cực và giải pháp đổi mới PPDH Địa lí ở trường phổ thông theo hướng dạy học tích cực; Vận dụng các PP tích cực trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông.
 [1080167] Dạy học tích hợp trong môn Địa lí (2 tín chỉ)

Nội dung chính của học phần gồm: Một số vấn đề chung về dạy học tích hợp; Mục tiêu, nội dung, phương pháp và hình thức tổ chức dạy học các nội dung tích hợp qua môn Địa lí (Giáo dục dân số, môi trường; Giáo dục biển đảo; Giáo dục di sản; Giáo dục biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai, Giáo dục kĩ năng sống); Quy trình, kĩ thuật thiết kế, tổ chức thực hiện và kiểm tra, đánh giá hiệu quả dạy học tích hợp các nội dung trên trong môn Địa lí.

 [1080272] Kiểm tra, đánh giá trong dạy học Địa lí (2 tín chỉ)

Nội dung của học phần gồm những vấn đề chung về đổi mới kiểm tra và đánh giá trong dạy học Địa lí; Các hình thức kiểm tra, đánh giá: Quan sát, vấn đáp, kiểm tra tự luận, trắc nghiệm khách quan, bài tập, học sinh tự đánh giá,..., các dạng đề kiểm tra và quy trình biên soạn đề kiểm tra và đáp án môn Địa lí.
 [1080077] Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa (2 tín chỉ)

Nội dung học phần bao gồm: Những vấn đề cơ bản về bản đồ giáo khoa (định nghĩa về BĐGK, bản đồ giáo khoa Địa lí, các tính chất đặc trưng của BĐGK Địa lí, ý nghĩa của bản đồ giáo khoa, yêu cầu đối với bản đồ giáo khoa và đặc điểm một số loại BĐGK thường dùng); Phân tích, đánh giá các thể loại bản đồ giáo khoa (nguyên tắc và nội dung đánh giá BĐGK, phân tích và đánh giá một số thể loại BĐGK); Hướng dẫn sử dụng bản đồ giáo khoa (mục tiêu của việc sử dụng bản đồ trong nhà trường, phương pháp sử dụng một số loại bản đồ giáo khoa trong dạy học địa lí ở trường phổ thông, xây dựng bản đồ để phục vụ bài giảng).

 [1080064] Hoạt động ngoại khóa Địa lí (2 tín chỉ)

Nội dung chính của học phần: quan niệm, vai trò, nguyên tắc của hoạt động ngoại khóa địa lí và các hình thức hoạt động ngoại khóa địa lí ở trường phổ thông (Tổ địa lí, Câu lạc bộ địa lí, Dạ hội địa lí, Đố vui địa lí, Thi địa lí, Dự án địa lí, Trò chơi địa lí, Thông tin địa lí và Tham quan địa lí,…).

 [1080076] Phương pháp nghiên cứu khoa học Địa lí (2 tín chỉ)

Học phần trình bày những vấn đề chung trong nghiên cứu của khoa học địa lí, phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu địa lí cũng như quy trình nghiên cứu một đề tài khoa học địa lí và khoa học giáo dục trong dạy học địa lí. Thông qua học phần, SV sẽ có được những kiến thức và kĩ năng cơ bản để thực hiện nghiên cứu một đề tài khoa học địa lí, góp phần bồi dưỡng phương pháp tự học, tự nghiên cứu và niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho sinh viên. 

 [1080188] Ứng dụng CNTT và truyền thông trong dạy học Địa lí (2 tín chỉ)

Giới thiệu tính năng của một số phần mềm tin học ứng dụng và các CD chuyên đề; Hướng dẫn các thao tác làm việc với các phần mềm Excel, Mapinfo, Microsoft Powerpoint, Violet, các phần mềm hỗ trợ xử lí ảnh và đoạn video như: Adobe Photoshop, HTVideo Editor,… Các đĩa CD chuyên đề như: CD Mircrosoft Encarta, CD PCFact, CD Map,… Môn học hướng đến hình thành kĩ năng khai thác các phần mềm và CD phục vụ cho dạy học Địa lí, nâng cao năng lực sử dụng CNTT & TT cho sinh viên. 

 [1080165] Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1 (1 tín chỉ)

Học phần được cấu tạo thành các bài thực hành với những nội dung cụ thể như: (i) Rèn luyện năng lực giáo dục (Tìm hiểu về nghề dạy học; Tìm hiểu đối tượng và môi trường giáo dục; Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục; Rèn luyện năng lực giao tiếp sư phạm, năng lực hoạt động xã hội và năng lực kiểm tra, đánh giá trong giáo dục). (ii) Rèn luyện năng lực dạy học Địa lí ở THCS (Thiết kế và tổ chức dạy học chuyên đề trong chương trình Địa lí lớp 6, 7, 8 và 9). Trên cơ sở hoàn thành những nội dung trên, góp phần phát triển những năng lực quan trọng trong Chuẩn nghề nghiệp, Chuẩn đầu ra, giúp SV vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong công tác giáo dục và dạy học môn Địa lí  ở trường phổ thông, trước hết là ở THCS.
 [1080166] Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 2 (2 tín chỉ)

Học phần được cấu tạo thành các bài tập, các vấn đề thảo luận và 10 bài thực hành với những nội dung cụ thể như: Thiết kế một số phương tiện phục vụ cho việc dạy học; Cách nhận xét, góp ý đối với một tiết dạy; Kĩ năng viết bảng và trình bày bảng; Định hướng đổi mới trong việc thiết kế chuyên đề và kiểm tra, đánh giá trong dạy học ĐL ở THPT; Tiến hành nghiên cứu, thiết kế chuyên đề dạy học và tập giảng (đối với các dạng bài học như: Loại bài cung cấp kiến thức mới và loại bài RLKN, bài ôn tập thuộc chương trình, SGK Địa lí các lớp 10, 11); Xây dựng kế hoạch dạy học; Xây dựng đề kiểm tra nhằm đánh giá kết quả học tập của học sinh. Trên cơ sở hoàn thành những bài thực hành này, SV có năng lực sư phạm tốt và tiếp tục vận dụng sáng tạo, hiệu quả trong dạy học Địa lí ở trường phổ thông.
10. Danh sách đội ngũ giảng viên thực hiện chương trình
10.1. Khối kiến thức chung  
	STT
	Đơn vị
	Môn học / học phần sẽ giảng dạy

	1
	Khoa Giáo dục chính trị và Quản lí Nhà nước
	Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 1; Những nguyên lí cơ bản của CN Mác - Lênin 2; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của ĐCS VN; Pháp luật đại cương

	2
	Khoa Công nghệ thông tin
	Tin học đại cương

	3
	Khoa Ngoại ngữ
	Tiếng Anh 1; Tiếng Anh 2;
Tiếng Anh chuyên ngành (KTCN tự chọn)

	4
	Khoa Tâm lí Giáo dục và Công tác xã hội
	Tâm lí học; Giáo dục học; Giao tiếp sư phạm

	5
	Khoa Toán
	Toán cao cấp (KTCN bắt buộc)

	6
	Khoa Vật lí
	Vật lí thiên văn (KTCN bắt buộc)


10.2. Khối kiến thức chuyên ngành 

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Văn bằng cao nhất, ngành đào tạo
	Môn học / học phần sẽ giảng dạy

	1. 
	Nguyễn Hữu Xuân
	1973
	TS, ĐLTN
	- Địa lí tự nhiên đai cương 2 (phần khí quyển, thủy quyển)

- Ứng dụng công nghệ trong giảng dạy và nghiên cứu địa lí
- Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

	2. 
	Lương Thị Vân
	1960
	PGS.TS, ĐLTN
	- Địa lí tự nhiên Việt Nam (Khái quát, Khu vực)

- Địa lí biển Đông

- Chuyên đề tốt nghiệp Địa lí tự nhiên

	3. 
	Hoàng Quý Châu
	1969
	TS, ĐLKT
	- ĐLKT xã hội Việt Nam (phần khái quát), 

- Đia lí các vùng kinh tế Việt Nam

	4. 
	Trần Thị Kim Chung
	1969
	ThS, ĐLKT
	Địa lí KT-XH đại cương; DS, MT và PTBV

	5. 
	Bùi Thị Bảo Hạnh
	1973
	ThS, PPDH
	PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 2; Phương pháp sử dụng bản đồ giáo khoa; Kiểm tra, đánh giá trong dạy học ĐL; Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1,2; Địa lí địa phương; Địa danh học; PPDH tích cực ở trường phổ thông.

	6. 
	Phan Thái Lê
	1974
	ThS-NCS, ĐLTN
	Địa chất học

	7. 
	Nguyễn Thị Huyền
	1974
	TS, ĐLTN
	- Địa lí tự nhiên đại cương 3

- Sinh thái môi trường

- Chuyên đề tốt nghiệp địa lí tự nhiên

	8. 
	Lê Thị Lành
	1977
	ThS-NCS, PPDH
	Lí luận dạy học ĐL; PP nghiên cứu khoa học Địa lí; PP dạy học địa lí ở trường phổ thông 1; Hoạt động ngoại khóa khoa địa lí; Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm 1,2; Dạy học tích hợp trong môn Địa lí; DS, MT và PTBV

	9. 
	Đặng Ngô Bảo Toàn
	1979
	ThS-NCS, 

BĐ-VT
	Bản đồ đại cương; Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí

	10. 
	Dương Thị Nguyên Hà
	1980
	TS, ĐLTN
	Địa lí tự nhiên các châu lục

	11. 
	Trần Hải Vũ
	1982
	ThS-NCS, ĐLTNMT
	Địa lí tư nhiên Việt Nam

	12. 
	Phan Thị Lệ Thuỷ
	1981
	ThS, ĐLTNMT
	- Cơ sở sử dụng hợp lí tài nguyên thiên hiên và BVMT

- Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

	13. 
	Lê Thị Thuỳ Trang
	1981
	ThS, ĐLTNMT
	Biến đổi khí hậu

	14. 
	Trương Thị Thuỳ Trang
	1989
	ThS, ĐLKT
	Địa lí KT-XH thế giới, Địa lí đô thị

	15. 
	Nguyễn Thị Tường Vy
	1984
	ThS, ĐLTNMT
	Sinh thái môi trường

	16. 
	Nguyễn Đức Tôn
	1991
	ThS, ĐLKT
	Địa lí KT – XH đại cương, Dân số - Môi trường – Phát tiển bền vững 

	17. 
	Phạm Anh Vũ
	1991
	CH, ĐLKT
	Địa lí du lịch, Đia lí các ngành kinh tế Việt Nam, Ứng dụng CNTT & TT trong dạy học Địa lí


11. Cơ sở vật chất phục vụ học tập:

11.1. Phòng thí nghiệm và hệ thống thiết bị thí nghiệm chính
Phòng thực hành, phòng học:
	Stt
	Tên phòng thực hành, phòng học, mục đích sử dụng
	Năm đưa vào sử dụng
	Phục vụ cho thực hành, giảng dạy của các học phần/môn học

	1
	Phòng thực hành Địa lí KTXH - PPDH, diện tích 60m2
	2004
	Các học phần thuộc mảng Địa lí KTXH- PPDHĐL; Khóa luận TN

	2
	Phòng thực hành ĐLTN, diện tích 60m2
	2007
	Các học phần thuộc mảng Địa lí TN; Khóa luận TN

	3
	Phòng thực hành Công nghệ Địa chính - Môi trường, diện tích 100m2
	2014
	Các học phần thuộc mảng Địa lí TN và PPDHĐL; Khóa luận TN

	4
	Phòng học đa chức năng (máy chiếu, loa, micro), số lượng 1, diện tích 60m2.
	2012
	Tất cả các học phần

	5
	Phòng học đa chức năng (máy chiếu, loa, micro), số lượng 1, diện tích 100m2.
	2014
	Tất cả các học phần

	6
	Phòng máy học ngoại ngữ, 40 máy nghe nhìn, 01 máy điều khiển (Master Controler) cho giảng viên, số lượng 01, diện tích 60m2.
	2012
	Các học phần Ngoại ngữ

	7
	Phòng thực hành tin học
	2012
	Học phần tin học


Hệ thống thiết bị chính
	Stt
	Tên thiết bị
	Năm đưa vào sử dụng
	Số lượng
	Phục vụ cho thực hành, giảng dạy của các học phần/môn học

	1
	Máy Projector
	2010
	3
	Toàn bộ các học phần lí thuyết và thực hành

	2
	Bảng trắng (dung cho máy chiếu và thiết bị bảng)
	
	01
	Toàn bộ các học phần lí thuyết và thực hành

	3
	Máy vi tính
	2013
	30
	Toàn bộ các học phần lí thuyết và thực hành

	4
	La bàn
	2000
	04
	Thực địa Địa lí tự nhiên

	5
	Ống nhòm
	2000
	01
	Vật lí thiên văn, Địa lí du lịch, địa danh học

	6
	Máy ảnh số tích hợp GPS thực địa
	2011
	01
	Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí, Địa danh học, Thực địa Địa chất – Bản đồ, Thực địa Địa lí tự nhiên.

	7
	Máy định vị vệ tinh Garmin GPS Map 76CSx
	2009
	02
	Thực địa Địa chất – Bản đồ, Thực địa Địa lí tự nhiên.

	8
	Máy định vị vệ tinh 3D
	2013
	01
	Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí

	9
	Máy scanner và in
	2013
	02
	Tất cả các học phần, làm luận văn, Bản đồ đại cương

	10
	Hệ thống các máy nghe nhìn
	2013
	
	Tiếng anh, tổ chức bảo vệ luận văn tốt nghiệp.

	11
	Máy đo độ ẩm môi trường cầm tay
	2013
	01
	Sinh thái môi trường, Dân số, môi trường và PTBV

	12
	Máy đo chất lượng nước
	2013
	01
	Sinh thái môi trường, Dân số, môi trường và PTBV

	13
	Máy đo lưu tốc dòng chảy
	2013
	01
	Sinh thái môi trường

	14
	Máy định vị vệ tinh GNSS Trimble R4 (độ chính xác siêu cao)
	2013
	01
	Ứng dụng GIS trong dạy và nghiên cứu địa lí, Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí.

	15
	Bộ ảnh vệ tinh SPOT 4 đã xữ lí mức 2A, và SOPT 5 và QuickBird đã xữ lí mức 3 phục vụ đào tạo
	2009
	1 bộ
	Bản đồ đại cương, Ứng dụng GIS trong dạy và nghiên cứu địa lí, Ứng dụng viễn thám và GNSS trong nghiên cứu và dạy học địa lí.

	16
	Bộ mẫu vật đá
	2000
	
	Thực địa Địa chất – Bản đồ, Địa chất học

	17
	Bản đồ tự nhiên các châu lục
	2000
	30
	Địa lí tự nhiên đại cương

	18
	Bản đồ tự nhiên Việt Nam
	2010
	30
	Các học phần thuộc mảng Địa lí TN; Khóa luận TN

	19
	Bản đồ kinh tế Việt Nam
	2010
	30
	Các học phần thuộc mảng Địa lí KTXH; Khóa luận TN

	20
	Bản đồ dân cư Việt Nam
	2010
	30
	Các học phần thuộc mảng Địa lí KTXH; Khóa luận TN

	21
	Bản đồ kinh tế thế giới
	2010
	30
	Các học phần thuộc mảng Địa lí KTXH; Khóa luận TN

	22
	Át lát Địa lí Việt Nam
	2010
	30
	Tất cả các học phần liên quan đến Địa lí TN và KTXH

	23
	Át lát Địa lí các châu lục Bản đồ các châu lục
	2010
	30
	Tất cả các học phần liên quan đến Địa lí TN và KTXH


11.2. Thư viện, giảng đường

- Tổng diện tích thư viện: 1.950m2  trong đó diện tích phòng đọc: 50 m2/phòng

- Số chỗ ngồi: 500

   Số lượng máy tính phục vụ tra cứu: 150 máy.

Thư viện Trường có hơn 32.000 đầu sách, 4 cơ sở dữ liệu toàn văn, 1.600 luận văn, luận án, 150 máy vi tính kết nối internet, cùng nhiều báo- tạp chí, tài liệu nghe nhìn... Trung tâm cung cấp nhiều dịch vụ cho bạn đọc: phục vụ đọc tại chỗ, cho mượn về nhà, tra cứu thông tin, truy cập mạng …Đơn vị có 25 cán bộ trình độ Thạc sỹ, Cử nhân luôn hỗ trợ bạn đọc tiếp cận thông tin và đảm bảo tốt cho công tác phục vụ. Ngoài ra đã trang bị tương đối đầy đủ các giáo trình, tài liệu học tập và tham khảo về lĩnh vực tài nguyên, môi trường và quản lí tài nguyên - môi trường của NXB Giáo dục, NXB Khoa học & Kỹ thuật, NXB Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Trường Đại học Khoa học tự nhiên - ĐHQG Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Huế - Đại học Huế, Trường Đại học Tài nguyên - Môi trường Tp. Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông - Lâm Tp. Hồ Chí Minh và nhiều giáo trình, tài liệu của các trường đại học, các viện khác trong cả nước. 

Bên cạnh đó, Khoa Địa lí - Địa chính đã xây dựng được một phòng tư liệu riêng phục vụ cho việc nghiên cứu và giảng dạy ngành sư phạm Địa lí. Nguồn tư liệu với hơn 200 đầu sách, tạp chí chuyên ngành được thu thập từ các Trường đại học, Viện nghiên cứu trong nước và trên thế giới. Đồng thời, với sự giúp đỡ của các giáo sư, các nhà khoa học đầu ngành, CBGV của Khoa Địa lí - Địa chính đã chủ động biên soạn được 100 giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu của cán bộ, sinh viên.
11.3. Giáo trình, tập bài giảng

	Số TT
	Tên giáo trình, tập bài giảng
	Nước xuất bản/Năm xuất bản
	Số lượng

bản sách
	Tên học phần sử dụng sách, tạp chí

	1. 
	Địa Mạo Việt Nam: Cấu Trúc - Tài Nguyên - Môi Trường
	Việt Nam/2012
	20
	Những vấn đề Địa lí tự nhiên và biển đảo Việt Nam/ Địa mạo ứng dụng/Địa mạo bờ biển/ Phương pháp nghiên cứu ĐLTN.

	2. 
	Đánh giá tài nguyên nước
	Việt Nam/2010
	50
	Thủy văn Đại cương, Địa chất học và tài nguyên khoáng sản, Tài nguyên đất, nước....

	3. 
	Địa thông tin - những nguyên lí cơ bản về viễn thám hệ thông tin địa lí và hệ thống định vị toàn cầu
	Việt Nam/2011
	30
	GIS và ứng dụng trong Địa lí/ Phương pháp nghiên cứu ĐLTN/ Bản đồ chuyên đề.

	4. 
	Địa mạo Việt Nam
	Việt Nam/2012
	50
	Địa chất học và tài nguyên khoáng sản/ Địa mạo ứng dụng

	5. 
	Lịch sử tiến hóa Trái Đất
	Việt Nam/2008
	50
	Địa chất học và tài nguyên khoáng sản/ Những vấn đề cơ sở ĐLTN

	6. 
	Địa chất công trình
	Việt Nam/2010
	50
	Địa chất học và tài nguyên khoáng sản/ Cảnh quan ứng dụng

	7. 
	Địa chất và tài nguyên Việt Nam
	Việt Nam/2009
	80
	Địa chất học và tài nguyên khoáng sản/ Những vấn đề ĐLTN và biển đảo Việt Nam

	8. 
	Kịch bản biến đổi khí hậu nước biển dâng cho Việt Nam
	Việt Nam/2012
	80
	Khí hậu ứng dụng/ Biến đổi khí hậu và Phòng chống thiên tai

	9. 
	Tác động của biến đổi khí hậu đến tài nguyên nước Việt Nam
	Việt Nam/2011
	80
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên/ Khí hậu ứng dụng/ Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

	10. 
	Tài nguyên khí hậu Việt Nam
	Việt Nam/2010
	50
	Những vấn đề Địa lí tự nhiên và biển đảo Việt Nam/ Khí hậu ứng dụng/ Cảnh quan ứng dụng

	11. 
	Sinh thái học hệ sinh thái/ Vũ Trung Tạng
	Việt Nam/2007
	Bản in
	Cảnh quan học và sinh thái cảnh quan

	12. 
	Địa mạo đại cương/ Đào Đình Bắc.
	Việt Nam/2006
	Bản in
	Địa mạo ứng dụng, Địa mạo bờ biển

	13. 
	Địa chất và địa lí vùng quần đảo Hoàng sa và Trường sa
	Việt Nam/2009
	Bản in
	Những vấn đề Địa lí tự nhiên và biển đảo Việt Nam, Địa chất học và tài nguyên khoáng sản

	14. 
	Địa lí Kinh tế - Xã hội thế giới/ Bùi Thị Hải Yến
	Nxb. Giáo dục/2009
	Bản in
	Kinh tế tài nguyên thiên nhiên và đánh giá tác động môi trường/ Các tư tưởng địa lí và địa lí hiện đại

	15. 
	Địa lí tự nhiên Việt Nam/Vũ Tự Lập
	Nxb. Đại học sư phạm/2011
	Bản in
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên, Phương pháp nghiên cứu địa lí tự nhiên

	16. 
	Hệ thống đảo ven bờ biển Việt Nam tài nguyên và phát triển/Lê Đức An
	Nxb. Khoa học tự nhiên và công nghệ/2008
	Bản in
	Địa lí hải dương, Những vấn đề Địa lí tự nhiên và biển đảo Việt Nam, Quản lí tổng hợp đới bờ Việt Nam

	17. 
	Địa lí các lục địa/Nguyễn Phi Hạnh
	Nxb. Giáo dục/2008
	Bản in
	Một số vấn đề cơ sở ĐLTN/Địa lí hải dương.

	18. 
	Việt Nam lãnh thổ và các vùng địa lí/Lê Bá Thảo
	Việt Nam/2002
	Bản in
	Quy hoạch vùng và tổ chức lãnh thổ, Quản lí tổng hợp đới vờ Việt Nam

	19. 
	Địa lí tự nhiên đại cương (phần Trái đất - Thạch quyển)/Nguyễn Hữu Xuân.
	Trường ĐH Quy Nhơn/2009
	Bản in + Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên

	20. 
	Địa chất đại cương/Nguyễn Hữu Xuân
	Trường ĐH Quy Nhơn/2011
	Bản in + Ebook
	Địa chất học và tài nguyên khoáng sản

	21. 
	Khí hậu, thủy văn đại cương/Nguyễn Hữu Xuân
	Trường ĐH Quy Nhơn/2011
	Bản in + Ebook
	Khí hậu ứng dụng

	22. 
	Dân số và phát triển/Lương Thị Vân
	Trường ĐH Quy Nhơn/2009
	Bản in + Ebook
	Tài nguyên – Môi trường và phát triển bền vững, Kinh tế tài nguyên và đánh giá tác động môi trường, Những vấn đề địa lí kinh tế - xã hội đại cương

	23. 
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần 1)/Lương Thị Vân
	Trường ĐH Quy Nhơn/2010
	Bản in + Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên, Phương pháp nghiên cứu địa lí tự nhiên

	24. 
	Địa lí tự nhiên Việt Nam (Phần 2)/Lương Thị Vân
	Trường ĐH Quy Nhơn/2011
	Bản in + Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên, Phương pháp nghiên cứu địa lí tự nhiên

	25. 
	Khí tượng Synop/Trần Công Minh
	Việt Nam/2009
	Ebook
	Khí hậu ứng dụng, Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai

	26. 
	Giáo trình Cơ sở địa lí tự nhiên/Nguyễn Thục Nhu, Đặng Duy Lợi, Lê Thị Hợp   
	Nxb. Đại học Huế/2008
	Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên, Phương pháp nghiên cứu địa lí tự nhiên

	27. 
	Giáo trình Hệ thống Thông tin địa lí/ Trần Thị Băng Tâm
	Nxb. Đại học Nông nghiệp Hà Nội/2010
	Ebook
	GIS và ứng dụng trong địa lí

	28. 
	Geography of the World/
	DK.Publishing/2006
	Ebook
	Các tư tưởng địa lí và địa lí hiện đại, Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên

	29. 
	Geography: A Visual Encyclopedia
	DK.Publishing/2013
	Ebook
	Các tư tưởng địa lí và địa lí hiện đại, Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên

	30. 
	Earth - An Introduction to

Physical Geology/ Edward J. Tarbuck; Frederick K. Lutgens
	Springer, 2009
	Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên/ Địa chất học và tài nguyên khoáng sản

	31. 
	Anthropogenic Geomorphology- A Guide to Man-Made Landforms
	Springer, 2010
	Ebook
	Đia mạo bờ biển/ Địa mạo ứng dụng

	32. 
	GIS for sustainable development/Michele, Campagna
	Pubisher CRC, Press. 2009
	Ebook
	Tài nguyên – Môi trường và phát triển bền vững/ Kinh tế tài nguyên và đánh giá tác động môi trường/ Dự báo và quản lí tài nguyên thiên nhiên

	33. 
	Oceanogrphy and Marine Biology/R.N. Gibson,

R.J.A.Atkinson and

J.D.M.Gordon
	Pubisher CRC, Press 2006
	Ebook
	Địa lí hải dương

	34. 
	Physical Geography: Science and Systems of the human environment/ Strahler
	Pubisher John

Wiley/2010
	Ebook
	Địa lí tài nguyên đất đai và tài nguyên sinh vật

	35. 
	Geosystems - Intro. to Physical Geography/ Robert W. Christopherson
	Pearson, 2011
	Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên

	36. 
	Understanding Climate and wearth (Thời tiết và khí hậu)/ Bản dịch
	Việt Nam/2008
	Ebook
	Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai/ Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên/ Khí hậu ứng dụng/ 

	37. 
	Human Geography/ Lewis
	Pubisher

Mcgraw – Hill
	Ebook
	Địa lí tài nguyên đất đai và tài nguyên sinh vật, Kinh tế tài nguyên và đánh giá tác động môi trường

	38. 
	Introducing Physical Geography/ Alan Strahler
	John Wiley & Sons, Inc./2010
	Ebook
	Những vấn đề cơ sở địa lí tự nhiên

	39. 
	Deltas, ecosystems and human activities/ YOUNG G et al.
	IAHS/2013
	Ebook
	Địa lí tài nguyên đất đai và tài nguyên sinh vật, Kinh tế tài nguyên và đánh giá tác động môi trường

	40. 
	Tạp chí Khoa học Trái Đất
	Các quý I,II,III,IV trong năm
	20
	Tất cả các học phần/luận văn

	41. 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Tự nhiên Hà Nội
	Việt Nam/2003 - 2014
	10
	Tất cả các học phần, Luận văn

	42. 
	Tạp chí Khoa học và Công nghệ trường Đại học Quy Nhơn
	Việt Nam/2001 - 2014
	28
	Tất cả các học phần, Luận văn

	43. 
	Kỹ yếu Hội nghị khoa học Địa lí toàn quốc.
	Việt Nam/2003 - 2014
	14
	Tất cả các học phần, Luận văn

	44. 
	Kỹ yếu Hội thảo GIS toàn quốc
	Việt Nam/2009 - 2014
	10
	GIS và ứng dụng trong địa lí/ Phương pháp nghiên cứu ĐLTN/, Luận văn

	45. 
	Magazine founded the Home of Geography Montpellier, ISSN 1769 -7298. http://mappemonde.mgm.fr/
	Avignon, France
	Account Khoa
	Các môn chuyên ngành /Luận văn

	46. 
	Journal of Physical Oceanography, ISSN: 1520-0485. http://journals.ametsoc.org/loi/phoc
	American Meteorological Society
	Account Khoa
	Địa lí hải dương/Luận văn

	47. 
	Journal of Climate, ISSN: 1520-0442. http://journals.ametsoc.org/loi/clim
	American Meteorological Society
	Account Khoa
	Khí hậu ứng dụng, Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai/Luận văn

	48. 
	Earth Interactions, ISSN: 1087-3562. http://journals.ametsoc.org/loi/eint
	American Meteorological Society
	Account Khoa
	Các môn chuyên ngành /Luận văn

	49. 
	Weather, Climate, and Society, ISSN: 1948-8335. http://journals.ametsoc.org/loi/wcas
	American Meteorological Society
	Account Khoa
	Khí hậu ứng dụng, Biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai/Luận văn

	50. 
	Science Signaling, ISSN 1937-9145. http://stke.sciencemag.org/
	AAAS, USA
	Account Khoa
	Các môn chuyên ngành /Luận văn


12. Hướng dẫn thực hiện chương trình

 
Chương trình được xây dựng dựa trên cơ sở pháp lí:


Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT về việc Ban hành quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ của Bộ giáo dục và đào tạo; 


Kế hoạch số 2065/KH-ĐHQN của Trường Đại học Quy Nhơn về việc Rà soát, đánh giá và xây dựng lại chương trình đào tạo; 

Chương trình khung ngành Sư phạm Địa lí và chương trình khung ngành Địa lí hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Quyết định số 35/2004/QĐ-BGDĐT. 

Chương trình được thiết kế với thời gian đào tạo 4 năm theo hệ thống tín chỉ. Nội dung chương trình gồm hai phần: khối kiến thức chung và phần kiến thức giáo dục chuyên ngành, chuyên sâu. Các học phần đào tạo và rèn luyện năng lực sư phạm tổng cộng gồm 35 tín chỉ bắt buộc sẽ được bố trí xen kẽ dần từ học kỳ 5 cho đến học kỳ thứ 8. 

Để hoàn thành chương trình này sinh viên phải tích lũy đủ tổng cộng 140 tín chỉ, trong đó số tín chỉ dành cho các học phần bắt buộc là 66 tín chỉ và số tín chỉ dành cho các học phần tự chọn là 10 tín chỉ.

Chương trình được biên soạn theo hướng đổi mới phương pháp dạy học đại học phù hợp với xu thế phát triển của xã hội, thời gian cho sinh viên tự học, tự nghiên cứu, đọc tài liệu, thảo luận, làm các bài tập và thực hành tại cơ sở thực tập./.
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